	     CHỢ CỬA KHẨU, CHỢ BIÊN GIỚI
Biểu 01

	STT
	Tên chợ
	Loại chợ
	Vị trí
	Quy mô (m2)
	Hiện trạng
	Số hộ kinh doanh trong chợ

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lóng Sập
	Cửa khẩu chính
	Xã Lóng Sập - Mộc Châu
	600m2
	Chợ tạm họp ngoài trời
	7

	2
	Chiềng Khương
	Cửa khẩu chính
	TT xã Chiềng Khương - Sông Mã
	1000m2
	Chợ họp trong nhà bán kiên cố
	100

	3
	Nà Cài
	Chợ biên giới
	Bàn Nà Cài - Chiềng On - Yên Châu
	500m2
	Chợ tạm họp ngoài trời
	4

	4
	Mường Lạn
	Chợ biên giới
	Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	300m2
	Chợ tạm họp ngoài trời
	25

	5
	Chiềng Sơn
	Chợ biên giới
	Xã Chiềng Sơn - Mộc Châu
	500m2
	Chợ tạm họp ngoài trời
	15


	MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI CÁC XÃ CÓ CỬA KHẨU

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Địa bàn
	Cửa hàng TN Nhà nước
	Thành phần kinh tế khác
	Cửa hàng xăng dầu

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Số hộ KD tại chợ
	Kinh doanh tại khu vực CK
	KD tại các địa điểm khác
	

	1
	Xã Chiềng Khương
	1
	118
	100
	3
	15
	1

	2
	Xã Lóng Sập
	1
	15
	 
	7
	8
	 

	3
	Xã Chiềng On
	2
	4
	4
	0
	 
	 

	4
	Xã Sốp Cộp
	1
	25
	25
	0
	 
	 


	THỐNG KÊ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN HÀNH KHÁCH XUẤT NHẬP CẢNH

Biểu 02

(Từ 1996 - 2005)
ĐVT:

1000USD

STT

Chỉ tiêu 1

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

Tổng KN XK

300,56

500,32

450,12

481,40

601,00

649,01

958,32

650,02

735,00

802,34

2

Tổng KN NK

126,45

145,14

135,00

147,97

147,21

311,01

352,95

300,02

350,00

412,23

3

Tổng KN XNK

427,01

645,46

585,12

629,37

748,21

960,02

1311,27

950,04

1085

1214,57

4

Cán cân TM

174,11

355,18

315,12

333,43

453,79

338,00

605,37

350,00

385,00

390,11

5

Thu thuế

0

47,1

55,5

211,4

82
75

124,17
306

65,54

385,0

6

Hành khách XNC

0

15.976

15.723

16.523

16.724

10.122

8.088

7.017

23.149

13.049

7

Phương tiện XNC

0

1.823

1.733

1.987

2.100

1.291

1.157

901

3.318

698

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại tại các cửa khẩu

	Từ 2006 - 2015

	
	
	
	
	
	Biểu số 03

	
	
	
	
	
	

	STT
	Hạng mục
	Quy mô
 (m2)
	Tổng vốn đầu tư
(Triệu đồng)
	Dự kiến nguồn vốn 
đầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Ngân sách
	Khác

	 
	Tổng nhu cầu vốn cho cả 2 giai đoạn
	 
	129.940
	114.940
	15.000

	A
	Giai đoạn 2006 - 2010
	 
	75.320
	63.320
	12.000

	I
	Cửa khẩu Chiềng Khương
	 
	32.750
	27.750
	5.000

	1
	Trung tâm Thương mại
	4.000
	7.000
	5.000
	2.000

	2
	Chợ cửa khẩu Chiềng Khương
	6.000
	20.000
	17.000
	3.000

	3
	Kho ngoại quan
	5.200
	2.000
	2.000
	 

	4
	Dịch vụ công cộng
	1.500
	1.500
	1.500
	 

	5
	Nâng cấp chợ trung tâm xã Chiềng Khương
	3.000
	1.900
	1.900
	 

	6
	Cửa hàng, điểm bán hàng
	500
	200
	200
	 

	7
	Cửa hàng HTX Thương mại
	100
	150
	150
	 

	II
	Cửa khẩu Lóng Sập
	 
	10.350
	7.350
	3.000

	1
	Chợ cửa khẩu Lóng Sập
	4.000
	6.000
	4.000
	2.000

	2
	Cửa hàng Thương nghiệp Lóng Sập
	500
	200
	200
	 

	3
	Cửa hàng HTX
	100
	150
	150
	 

	4
	Trung tâm thương mại
	3.000
	4.000
	3.000
	1.000

	III
	Cửa khẩu phụ Nà Cài
	 
	6.270
	4.270
	2.000

	1
	Chợ cửa khẩu
	4.000
	6.000
	4.000
	2.000

	2
	Cửa hàng thương nghiệp 
	300
	120
	120
	 

	3
	Cửa hàng HTX Thương mại
	100
	150
	150
	 

	IV
	Trạm đường biên Lạnh Bánh (Sốp Cộp)
	 
	25.950
	23.950
	2.000

	1
	Nâng cấp đường GT cấp IV Sốp Cộp - Lạnh Bánh
	8
	5.300
	5.300
	 

	2
	Chợ Trung tâm cụm xã Sốp Cộp
	3.000
	500
	500
	 

	3
	Xây dựng cửa khẩu Lạnh Bánh
	5.000
	20.000
	18.000
	2.000

	4
	Cửa hàng HTX Thương mại
	100
	150
	150
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Giai đoạn 2011 - 2015
	 
	54.620
	51.620
	3.000

	I
	Cửa khẩu Chiềng Khương
	 
	13.500
	13.500
	0

	1
	Trạm kiểm soát liên hợp
	5.000
	10.000
	10.000
	 

	2
	Trạm sửa chữa, lắp ráp hàng hoá
	3.000
	3.500
	3.500
	 

	II
	Cửa khẩu Lóng Sập
	 
	30.000
	30.000
	0

	1
	Nâng cấp đường QL 43 đến cửa khẩu
	31
	30.000
	30.000
	 

	III
	Cửa khẩu phụ Nà Cài
	 
	10.120
	7.120
	3.000

	1
	Trung tâm Thương mại
	3.000
	4.000
	3.000
	1.000

	2
	Cửa hàng thương nghiệp 
	300
	120
	120
	 

	3
	Chợ cửa khẩu
	4.000
	6.000
	4.000
	2.000

	IV
	Trạm đường biên Lạnh Bánh (Sốp Cộp)
	 
	1.000
	1.000
	0

	1
	Trạm tiểu ngạch Lạnh Bánh địa điểm mới
	1.000
	1.000
	1.000
	 


	THỐNG KÊ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN HÀNH KHÁCH XUẤT NHẬP CẢNH

(Từ 1996 - 2005)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT:
	1000USD

	STT
	Tên cửa khẩu
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	 
	Tổng KN XK
	0
	0,06
	0,10
	3,59
	0,03
	4,41
	5,16
	18,46
	222,93
	104,33

	 
	Tổng KN NK
	0
	0,02
	0,01
	23,45
	0,02
	9,97
	3,98
	6,67
	148,27
	33,33

	 
	Tổng KN XNK
	0
	0,08
	0,11
	27,04
	0,05
	14,38
	9,14
	25,13
	371,20
	137,67

	 
	Cán cân TM
	0
	0,04
	0,09
	-19,86
	0,01
	-5,56
	1,19
	11,80
	74,67
	71,00

	 
	Hành khách XNC
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22000
	0

	 
	Phương tiện XNC
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2951
	0

	 
	Thu thuế
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	Chiềng Khương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,6
	 

	 
	- Nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,47
	 

	 
	- Tổng KN XNK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161,07
	0

	 
	- Cán cân TM
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,13
	0

	 
	- Hành khách XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22000
	 

	 
	- Phương tiện XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2951
	 

	 
	- Thu thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lóng Sập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xuất khẩu
	 
	0,06
	0,10
	3,59
	0,03
	4,41
	5,16
	18,46
	133,33
	104,33

	 
	- Nhập khẩu
	 
	0,02
	0,01
	23,45
	0,02
	9,97
	3,98
	6,67
	76,80
	33,33

	 
	- Tổng KN XNK
	0
	0,08
	0,11
	27,04
	0,05
	14,38
	9,14
	25,13
	210,13
	137,67

	 
	- Cán cân TM
	0
	0,04
	0,09
	-19,86
	0,01
	-5,56
	1,19
	11,80
	56,53
	71,00

	 
	- Hành khách XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Phương tiện XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thu thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nà Cài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tổng KN XNK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	- Cán cân TM
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	- Hành khách XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Phương tiện XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thu thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Mường Lạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Tổng KN XNK
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	- Cán cân TM
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	- Hành khách XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Phương tiện XNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thu thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


